
DANH SÁCH 

ĐỊA CHỈ TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP TỈNH 

TỈNH VÀ TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP XÃ                                  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU 

(Kèm theo Thông báo số:          /TB-UBND ngày          / 6/2025 của 

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau) 

 

STT Tên đơn vị Địa chỉ đơn vị Số điện thoại 

1  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh Cà Mau 

- Điểm tiếp nhận 1 (trụ sở 

chính): Tầng 1, tầng 2, Tòa 

nhà Viettel, số 298, đường 

Trần Hưng Đạo, Phường 5, 

thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 

Mau. 

-  Điểm tiếp nhận 2: Đường 

Nguyễn Văn Linh, khóm 10, 

phường Bạc Liêu. 

0290.2220066 

0290.2220077 

 

 

 

 

0913016168 

2  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã Tân 

Thuận 

Ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân 

Thuận, tỉnh Cà Mau 
0918053178 

3  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã Tân Tiến 

Ấp Vàm Đầm, xã Tân Tiến, 

tỉnh Cà Mau 
0918396041 

4  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã Tạ An 

Khương 

Ấp Tân Điền B, xã Tạ An 

Khương, tỉnh Cà Mau 
0290.3859749 

5  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã Trần Phán 

Ấp Chà Là, xã Trần Phán, 

tỉnh Cà Mau 
0946802763 

6  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã Thanh 

Tùng 

Ấp Thanh Tùng, xã Thanh 

Tùng, tỉnh Cà Mau 
0942917113 

7  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã Đầm Dơi 

Đường Trần Văn Hy khóm 1 

xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau 
0917702429 

8  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã Quách 

Phẩm 

Ấp Cái Keo, xã Quách Phẩm, 

tỉnh Cà Mau 
0290.3850222 

9  
Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

Ấp 5 xã U Minh, tỉnh Cà 

Mau 
0290.3980279 
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công xã U Minh 

10  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã Nguyễn 

Phích 

Khóm 3, xã Nguyễn Phích, 

tỉnh Cà Mau 
0947490790 

11  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã Khánh 

Lâm 

Ấp 03, xã Khánh Lâm, tỉnh 

Cà Mau 
0290.3865794 

12  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã Khánh An 

Ấp 01, Xã Khánh An, tỉnh 

Cà Mau 
0290.3868222 

13  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã Phan 

Ngọc Hiển 

Số 02, Đường 13 tháng 12, 

xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà 

Mau 

0290.3719026 

14  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã Đất Mũi 

Ấp Kinh Đào, xã Đất Mũi, 

tỉnh Cà Mau 

 

0290.3870.546 

15  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã Tân Ân 

Ấp Tân Tiến, xã Tân Ân, tỉnh 

Cà Mau 
0290.3900444 

16  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã Khánh 

Bình 

Ấp 19/5, xã Khánh Bình, tỉnh 

Cà Mau 
0828575957 

17  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã Đá Bạc 

Ấp Đá Bạc A, xã Đá Bạc, 

tỉnh Cà Mau 
0290.3897313 

18  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã Khánh 

Hưng 

Ấp Trùm Thuật B xã Khánh 

Hải huyện Trần Văn Thời 
0855251123 

19  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã Sông Đốc 

Khóm 9, xã Sông Đốc, tỉnh 

Cà Mau 
0913315109 

20  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã Trần Văn 

Thời 

Khóm 9, xã Trần Văn Thời, 

tỉnh Cà Mau 
0290.3895775 

21  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã Thới Bình 

Đường Lê Duẩn, Khóm 1 thị 

trấn Thới Bình 
0943805036 

22  Trung tâm Phục Ấp 2 xã Trí Phải 0918812388 
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vụ hành chính 

công xã Trí Phải 

23  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã Tân Lộc 

Ấp 5, xã Tân Lộc Bắc 0917702276 

24  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã Biển Bạch 

Ấp Kinh 6, xã Tân Bằng 0919624077 

25  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã Đất Mới 

Ấp Xẻo Sao, xã Lâm Hải, 

huyện Năm Căn 
0290.3740123 

26  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã Năm Căn 

Số 243, đường Hùng Vương, 

Khóm 1, xã Năm Căn 
0918991043 

27  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã Tam 

Giang 

Ấp Kinh 17, xã Tam Giang, 

tỉnh Cà Mau 
0290.3875013 

28  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã Cái Đôi 

Vàm 

Khóm 2, thị trấn Cái Đôi 

Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà 

Mau 

 

0917829708 

29  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã Nguyễn 

Việt Khái 

Ấp Cái Bát, xã Tân Hưng 

Tây (xã Nguyễn Việt Khái 

mới), huyện Phú Tân, tỉnh Cà 

Mau 

0916917333 

30  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã Phú Tân 

Ấp Cái Đôi, xã Phú Tân, 

huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau 
0913473179 

31  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã Phú Mỹ 

Ấp Vàm Đình, xã Phú Thuận 

(xã Phú Mỹ mới), huyện Phú 

Tân, tỉnh Cà Mau 

0290.3886211 

32  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã Lương 

Thế Trân 

Ấp Lộ Xe, Xã Lương Thế 

Trân, tỉnh Cà Mau 
0918607345 

33  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã Tân Hưng 

Ấp Phong Lưu, xã Tân 

Hưng, tỉnh Cà Mau 

0290.3770456 

0949545446 

34  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã Hưng Mỹ 

Ấp Lý Ấn, xã Hưng Mỹ, tỉnh 

Cà Mau 
0918380650 

35  
Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

Khóm 2, xã Cái Nước, tỉnh 

Cà Mau 
0918811821 
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công xã Cái Nước 

36  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã Phong 

Thạnh 

Ấp Khúc Tréo A, xã Phong 

Thạnh 

 

0916200400 

37  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã Hồng Dân 

Ấp Nội ô, xã Hồng Dân 
 

0917795966 

38  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã Vĩnh Lộc 

Ấp Cầu đỏ, xã Vĩnh Lộc 0919811225 

39  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã Ninh 

Thạnh Lợi 

Ấp Ninh Thạnh Tây, xã Ninh 

Thạnh Lợi 

 

03635581900 

40  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã Ninh Quới 

Ấp Ninh Thạnh, xã Ninh 

Quới 
0947196500 

41  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã Gành Hào 

Ấp 4, xã Gành Hào 0943676822 

42  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã Định 

Thành 

Ấp Lung Chim, xã Định 

Thành 
0912177113 

43  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã An Trạch 

Ấp Ba Mến A, xã An Trạch 0946576975 

44  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã Long 

Điền 

Ấp Gò Cát, xã Long Điền 0913994383 

45  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã Đông Hải 

Ấp Bửu 2, xã Đông Hải 0915886996 

46  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã Hoà Bình 

Ấp Thị Trấn A, xã Hòa Bình 0948770447 

47  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã Vĩnh Mỹ 

Ấp 18, xã Vĩnh Mỹ 0945208926 

48  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã Vĩnh Hậu 

Ấp Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu 0919990702 
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49  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã Phước 

Long 

Ấp Hành chính, xã Phước 

Long 
0944625749 

50  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã Vĩnh 

Phước 

Ấp Phước Tân, xã Vĩnh 

Phước 
0916016224 

51  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã Phong 

Hiệp 

Ấp 1A, xã Phong Hiệp 0944066078 

52  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã Vĩnh 

Thanh 

Ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thanh 0838113900 

53  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã Vĩnh Lợi 

Ấp Xẻo Chích, xã Vĩnh Lợi 0949221807 

54  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã Hưng Hội 

Ấp Gia Hội, xã Hưng Hội 0853377988 

55  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã Châu Thới 

Ấp Tam Hưng, xã Châu Thới 0854881345 

56  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công phường Bạc 

Liêu 

Số 12, Trần phú, phường Bạc 

Liêu 
0918167976 

57  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công phường Vĩnh 

Trạch 

Tỉnh lộ 38, phường Vĩnh 

Trạch 
0919957672 

58  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công phường Hiệp 

Thành 

Đường Giồng Nhãn, phường 

Hiệp Thành 
0946707133 

59  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công phường Giá 

Rai 

Khóm 1, phường Giá Rai 0814585616 

60  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công phường Láng 

Khóm 2, phường Láng Tròn 0918570720 
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Tròn 

61  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công phường An 

Xuyên 

Số 07, Đường số 2, Khu Dân 

cư Phường 2 
0290.3832281 

62  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công phường Lý 

Văn Lâm 

Số 01, đường Nguyễn Tất 

Thành, Phường 8 
02903818123 

63  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công phường Tân 

Thành 

Đường số 17, Khu Đô thị 

Happy Home, Khóm 2, 

phường Tân Thành 

0290.3696587 

64  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công phường Hoà 

Thành 

Ấp Bùng Binh 1, xã Hòa Tân 0290.3675009 

65  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã Hồ Thị 

Kỷ 

Ấp Tắc Thủ xã Hồ Thị Kỷ 0290.3868387 
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